
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2024

Khóa: 13 - ĐH Năm học: 2023 - 2024
Học kỳ: 3 Đại đội trưởng:
Đại đội: 12 Đại đội phó:
Bậc: Đại học Đơn vị liên kết: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

1 DH52200373 Nguyễn Trương Thiên Bảo 12 a1 1 I02 I0216

2 DH52200413 Nguyễn Hữu Chương 12 a1 3 I02 I0216

3 DH52200565 Nguyễn Bảo Duy 12 a1 4 I02 I0216

4 DH52200566 Nguyễn Huỳnh Bảo Duy 12 a1 5 I02 I0216

5 DH52200570 Nguyễn Khoa Minh Duy 12 a1 6 I02 I0216

6 DH52200495 Trần Nguyễn Đạt 12 a1 7 I02 I0216

7 DH52200518 Lê Công Đức 12 a1 8 I02 I0216

8 DH52200620 Trần Đức Hải 12 a2 1 I02 I0201

9 DH52200720 Trần Huy Hoàng 12 a2 2 I02 I0201

10 DH52200768 Lê Hoàng Huy 12 a2 3 I02 I0201

11 DH52200797 Phạm Quốc Huy 12 a2 4 I02 I0201

12 DH52200750 Trương Minh Hưng 12 a2 5 I02 I0201

13 DH52200753 Đinh Văn Hương 12 a2 6 I02 I0201

14 DH52200757 Hồ Minh Hữu 12 a2 7 I02 I0201

15 DH52200827 Huỳnh Hoàng Nhật Khải 12 a2 8 I02 I0201

16 DH52200906 Nguyễn Anh Khoa 12 a3 1 I02 I0202

17 DH52200920 Trương Tấn Nhật Khoa 12 a3 2 I02 I0202

18 DH52200929 Nguyễn Hoàng Khôi 12 a3 3 I02 I0202

19 DH52200947 Lương Tuấn Kiệt 12 a3 4 I02 I0202
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20 DH52201009 Đặng Phước Long 12 a3 5 I02 I0202

21 DH52200994 Huỳnh Hữu Lộc 12 a3 6 I02 I0202

22 DH52201042 Đoàn Khánh Ly 12 a3 7 I02 I0202

23 DH52201100 Nguyễn Thanh Nghĩa 12 a3 8 I02 I0202

24 DH52201102 Phạm Hữu Nghĩa 12 a4 1 I02 I0204

25 DH52201108 Lò Bảo Ngọc 12 a4 2 I02 I0204

26 DH52201124 Phan Trung Nguyên 12 a4 3 I02 I0204

27 DH52201143 Nguyễn Trần Thành Nhân 12 a4 4 I02 I0204

28 DH52201153 Nguyễn Minh Nhật 12 a4 5 I02 I0204

29 DH52201186 Nguyễn Gia Phát 12 a4 7 I02 I0204

30 DH52201187 Nguyễn Huỳnh Đại Phát 12 a4 8 I02 I0204

31 DH52201210 Ngô Đông Phong 12 a5 1 I02 I0205

32 DH52201246 Nguyễn Minh Phúc 12 a5 2 I02 I0205

33 DH52201255 Trần Hoài Phúc 12 a5 3 I02 I0205

34 DH52201296 Phạm Minh Quân 12 a5 4 I02 I0205

35 DH52201382 Lê Thành Tài 12 a5 5 I02 I0205

36 DH52201387 Nguyễn Tấn Tài 12 a5 6 I02 I0205

37 DH52201415 Nguyễn Ngọc Tấn 12 a5 7 I02 I0205

38 DH52201417 Dương Quốc Thái 12 a5 8 I02 I0205

39 DH52201454 Dương Nhật Thành 12 a6 1 I02 I0206

40 DH52201436 Lương Văn Thắng 12 a6 2 I02 I0206

41 DH52201429 Phạm Văn Thân 12 a6 3 I02 I0206

42 DH52201476 Trần Văn Thật 12 a6 4 I02 I0206

43 DH52201504 Nguyễn Tuấn Thịnh 12 a6 5 I02 I0206

44 DH52201511 Võ Hoài Thọ 12 a6 6 I02 I0206

45 DH52201542 Nguyễn Hoàng Minh Thức 12 a6 7 I02 I0206

46 DH52201543 Nguyễn Phi Thưởng 12 a6 8 I02 I0206

47 DH52201586 Đào Đức Toàn 12 a7 1 I02 I0207
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48 DH52201630 Nguyễn Minh Trí 12 a7 2 I02 I0207

49 DH52201750 Lê Thanh Việt 12 a7 4 I02 I0207

50 DH52201759 Nguyễn Ngọc Vinh 12 a7 5 I02 I0207

51 DH52201765 Trần Phương Vinh 12 a7 6 I02 I0207

52 DH52200327 Nguyễn Hà Tuấn Anh 12 a7 8 I02 I0207

53 DH52200334 Nguyễn Văn Tuấn Anh 12 a8 1 I02 I0208

54 DH52200341 Trần Tuấn Anh 12 a8 2 I02 I0208

55 DH52200342 Võ Hoàng Anh 12 a8 3 I02 I0208

56 DH52200382 Vũ Quốc Bảo 12 a8 4 I02 I0208

57 DH52200384 Trần Chánh Biện 12 a8 5 I02 I0208

58 DH52200398 Trần Thanh Bình 12 a8 6 I02 I0208

59 DH52200406 Trần Ngọc Châu 12 a8 7 I02 I0208

60 DH52200414 Nguyễn Thế Chương 12 a8 8 I02 I0208

61 DH72202224 Lê Thị Diễm Ngọc 12 a10 1 I02 I0210

62 DH72202235 Đinh Thị Thu Nguyệt 12 a10 2 I02 I0210

63 DH72202311 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 12 a10 3 I02 I0210

64 DH72202331 Vương Thị Minh Tâm 12 a10 4 I02 I0210

65 DH72202355 Nguyễn Thị Thảo 12 a10 5 I02 I0210

66 DH72202378 Đinh Thị Hoài Thu 12 a10 6 I02 I0210

67 DH72202398 Lê Thị Thu Thúy 12 a10 7 I02 I0210

68 DH72202399 Nguyễn Huỳnh Ngọc Thúy 12 a10 8 I02 I0210

69 DH72202380 Lê Anh Thư 12 a11 1 I02 I0211

70 DH72202441 Trương Thùy Trang 12 a11 2 I02 I0211

71 DH72202474 Dương Thị Cẩm Tú 12 a11 3 I02 I0211

72 DH72202488 Mai Thị Thanh Tuyền 12 a11 4 I02 I0211

73 DH72202489 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 12 a11 5 I02 I0211

74 DH72202494 Đinh Ngọc Tú Uyên 12 a11 6 I02 I0211

75 DH72202503 Phan Thị Thúy Vi 12 a11 7 I02 I0211
3/4



TT MSSV Họ và tên Đại đội (c) Tiểu đội (a)  Số TT giường Tầng/Lầu Phòng Ghi chú

76 DH72202539 Nguyễn Thị Hoàng Yến 12 a11 8 I02 I0211

77 DH72202541 Thái Thùy Kiều Yến 12 a12 1 I02 I0212

78 DH72202542 Tô Ngọc Hoàng Yến 12 a12 2 I02 I0212

79 DH72202966 Phan Châu Anh 12 a12 3 I02 I0212

80 DH72203695 Trần Thị Thùy Dương 12 a12 4 I02 I0212

81 DH72203007 Nguyễn Thị Bích Đào 12 a12 5 I02 I0212

82 DH72202906 Đỗ Thụy Gia Hân 12 a12 6 I02 I0212

83 DH72202951 Quách Thị Thu Hiền 12 a12 7 I02 I0212

84 DH72203913 Huỳnh Ngọc Vân Khánh 12 a12 8 I02 I0212

85 DH72202961 Nguyễn Thị Thanh Lan 12 a13 1 I02 I0213

86 DH72203712 Quách Thị Gia Lợi 12 a13 2 I02 I0213

87 DH72203729 Đinh Thị Cẩm Ly 12 a13 3 I02 I0213

88 DH72203734 Lê Thanh Mai 12 a13 4 I02 I0213

89 DH72203682 Nguyễn Thị Kiều Mi 12 a13 5 I02 I0213

90 DH72202941 Quách Tú Nga 12 a13 6 I02 I0213

91 DH72202935 Vương Mỹ Nga 12 a13 7 I02 I0213

92 DH72202248 Lê Yến Nhi 12 a13 8 I02 I0213

93 DH72202942 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12 a14 1 I02 I0214

94 DH72203721 Dương Huỳnh Mỹ Phương 12 a14 2 I02 I0214

95 DH72203897 Lê Thị Phương Thảo 12 a14 3 I02 I0214

96 DH72203732 Nguyễn Thị Phương Thảo 12 a14 4 I02 I0214

97 DH72203799 Nguyễn Thị Hồng Thắm 12 a14 5 I02 I0214

98 DH72203702 Lê Ngọc Thu 12 a14 6 I02 I0214

99 DH72203784 Nguyễn Thị Thu Thủy 12 a14 7 I02 I0214

100 DH72202970 Huỳnh Huyền Trân 12 a14 8 I02 I0214

101 DH52200393 Nguyễn Phước Bình 12 a1 2 I02 I0216

102 DH52201790 Nguyễn Phúc Toàn Vỹ 12 a7 7 I02 I0207
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